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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 02 năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ đề nghị của Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề (GPHN) khám bệnh, chữa bệnh cho 142 cá 

nhân (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh 10.4.2026) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI  

ĐỢT 02 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Quốc tịch 
Chức danh 

chuyên môn 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

1  
NGUYỄN NGỌC 

THANH THÚY 
24/06/2000 075300016670 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002200/ĐNAI-GPHN 

2  TRẦN CÔNG ĐỈNH 24/06/1994 080094012066 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002201/ĐNAI-GPHN 

3  
PHẠM NHƯ 

PHƯỚC 
24/10/1990 046090014423 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002203/ĐNAI-GPHN 

4  
NGUYỄN THANH 

HOÀNG 
07/11/1977 051077006533 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002204/ĐNAI-GPHN 

5  
NGUYỄN HOÀNG 

KHƯU MI 
01/11/1990 075190022283 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002205/ĐNAI-GPHN 

6  HỒ THỊ PHƯỢNG 08/10/1992 070192003386 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002206/ĐNAI-GPHN 

7  
ĐINH NGỌC 

QUANG 
25/07/1998 066098011890 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Điện 

quang và Y học hạt 

nhân 

002207/ĐNAI-GPHN 

8  
ĐÀO THỊ HỒNG 

NHUNG 
24/02/2002 075302012523 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002208/ĐNAI-GPHN 

9  LÊ HỒ MỸ DUNG 21/04/2002 075302005610 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002209/ĐNAI-GPHN 

10  VÕ THỊ HẢI 10/03/1993 040193029342 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002210/ĐNAI-GPHN 

11  VÕ THỊ LỢI 16/04/1993 040193014494 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002211/ĐNAI-GPHN 

12  HOÀNG THỊ NHÀN 14/06/1991 040191013529 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002212/ĐNAI-GPHN 

13  LẠI NGUYỆT LAN 18/04/1993 038193021805 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002213/ĐNAI-GPHN 
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14  
NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT 
11/12/1990 040190027948 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002214/ĐNAI-GPHN 

15  
NGUYỄN THỊ 

CHUYÊN 
25/08/1994 001194025375 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002215/ĐNAI-GPHN 

16  
NGUYỄN THỊ 

UYÊN 
03/05/1990 040190029616 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002216/ĐNAI-GPHN 

17  PHẠM THỊ KIM HÀ 29/10/1987 087187020501 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002217/ĐNAI-GPHN 

18  LÊ HÙNG ĐẠT 08/06/1986 070086005918 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002218/ĐNAI-GPHN 

19  LÊ THỊ THÚY VÂN 28/05/1994 042194003162 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002219/ĐNAI-GPHN 

20  ĐỖ THÀNH NAM 10/05/1990 036090006327 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002220/ĐNAI-GPHN 

21  HUỲNH THỊ GIÀU 02/02/1993 052193008413 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002221/ĐNAI-GPHN 

22  
NGUYỄN THỊ 

LOAN 
04/01/1985 070185002089 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002222/ĐNAI-GPHN 

23  HOÀNG THỊ HÀ 10/05/1982 038182039127 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002223/ĐNAI-GPHN 

24  PHAN TRẦN THIỆN 10/12/1986 075086000478 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 002224/ĐNAI-GPHN 

25  
ĐỖ TRẦN THẢO 

NGUYÊN 
09/11/2002 075302019981 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002225/ĐNAI-GPHN 

26  NGUYỄN THỊ LAN 25/07/1991 038191027827 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002226/ĐNAI-GPHN 

27  TẠ NGỌC THẮNG 01/09/1983 075083026415 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002227/ĐNAI-GPHN 

28  LÊ ANH TUẤN 12/09/1980 070080000420 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002228/ĐNAI-GPHN 

29  NGUYỄN LONG HỒ 20/08/1994 080094010654 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002229/ĐNAI-GPHN 

30  NGUYỄN THỊ HẬU 15/10/2003 038303002178 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002230/ĐNAI-GPHN 
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31  
TRẦN NGÔ MINH 

HOÀNG 
23/07/1986 079086011556 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 002231/ĐNAI-GPHN 

32  PHẠM ANH THƯ 20/03/2001 075301019030 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002232/ĐNAI-GPHN 

33  CAO TUẤN ĐỨC 26/08/1996 060096016186 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002233/ĐNAI-GPHN 

34  
NGUYỄN THỊ 

THÚY LIỄU 
26/01/2000 075300010917 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002234/ĐNAI-GPHN 

35  LÊ VĂN THUẬT 07/08/2001 038201026474 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002235/ĐNAI-GPHN 

36  
NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 
01/01/1981 027181010291 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002236/ĐNAI-GPHN 

37  
NGUYỄN THỊ 

MINH NGUYỆT 
30/10/1986 091186015809 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002237/ĐNAI-GPHN 

38  
ĐINH TRẦN 

HƯƠNG GIANG 
19/09/2002 075302004377 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002238/ĐNAI-GPHN 

39  MA VĂN DÈN 08/04/1991 004091009950 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002239/ĐNAI-GPHN 

40  LÊ TRUNG KHANG 10/02/1998 074098005260 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002240/ĐNAI-GPHN 

41  
PHẠM NGUYỄN 

TUẤN ANH 
21/10/2004 075204019845 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002241/ĐNAI-GPHN 

42  
HOÀNG THỊ THÙY 

NỤ 
17/09/2003 040303018350 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002242/ĐNAI-GPHN 

43  TRẦN XUÂN LỘC 16/08/2002 075202010227 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002243/ĐNAI-GPHN 

44  
NGUYỄN PHƯƠNG 

NHUNG 
09/11/1980 031180017743 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002244/ĐNAI-GPHN 

45  
NGUYỄN HỮU 

ĐẠT 
07/03/1996 075096016960 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002245/ĐNAI-GPHN 

46  KỲ MINH HƯNG 17/04/1988 077088001359 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002246/ĐNAI-GPHN 

47  
NGUYỄN THỊ KIM 

DUNG 
28/11/2002 075302009269 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 

002247/ĐNAI-

GPHN/ĐNAI-GPHN 
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48  
TRƯƠNG THỊ 

THẢO 
03/03/1996 075196014429 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002248/ĐNAI-GPHN 

49  
PHẠM MINH 

THIỆN 
28/08/2002 075202008630 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002249/ĐNAI-GPHN 

50  
NGUYỄN BÙI 

THIÊN QUỐC 
24/09/2000 075200002043 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002250/ĐNAI-GPHN 

51  
TRƯƠNG BẢO 

CHÁNH 
14/12/2004 075204003340 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002251/ĐNAI-GPHN 

52  PHAN LÊ Ý 19/01/1992 044092001593 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002252/ĐNAI-GPHN 

53  
HUỲNH THÀNH 

NGHĨA 
02/01/2000 075200022293 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002253/ĐNAI-GPHN 

54  
PHAN THỊ THANH 

HÀ 
06/07/1981 042181001111 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002254/ĐNAI-GPHN 

55  LÊ THỊ NGỌC ÁNH 09/07/1998 056198006155 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 
002255/ĐNAI-GPHN 

56  
NGUYỄN MINH 

THIỆN 
03/03/1996 075096012726 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 002256/ĐNAI-GPHN 

57  VĂN CÔNG TRÍ 01/05/1998 066098017400 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Phụ 

sản 
002257/ĐNAI-GPHN 

58  PHAN HIỆP 16/05/1998 046098008996 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Phụ 

sản 
002258/ĐNAI-GPHN 

59  
VÕ THỊ TUYẾT 

NHUNG 
16/09/1999 092199005331 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 
002259/ĐNAI-GPHN 

60  
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG 
10/01/1990 075190023694 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Nội 

khoa 
002260/ĐNAI-GPHN 

61  PHAN THỊ LỆ THU 02/11/1983 066183010459 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002261/ĐNAI-GPHN 

62  
ĐOÀN THỊ THÚY 

HIỀN 
27/10/1998 045198003621 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Tai 

mũi họng 
002262/ĐNAI-GPHN 

63  
VY THỊ THANH 

THÚY 
27/11/2002 075302008542 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002263/ĐNAI-GPHN 

64  
TRƯƠNG HỮU 

THÀNH 
10/12/1998 066098007509 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Tai 

mũi họng 
002264/ĐNAI-GPHN 
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65  
VÕ THỊ HỒNG 

THẮM 
07/06/2004 075304019750 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002265/ĐNAI-GPHN 

66  
PHAN THỊ THANH 

TÂM 
01/01/2000 042300012247 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002266/ĐNAI-GPHN 

67  BÙI THỊ KIM YẾN 26/07/2003 075303008205 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002267/ĐNAI-GPHN 

68  TRẦN NGỌC QUÝ 02/02/1992 087192014786 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002268/ĐNAI-GPHN 

69  
NGUYỄN ĐỨC 

THIÊN 
04/04/2004 075204012993 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002269/ĐNAI-GPHN 

70  
NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG 
24/09/1992 066192004331 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002270/ĐNAI-GPHN 

71  
TRẦN THỊ NGỌC 

NGỌC 
19/03/1995 075195022094 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002271/ĐNAI-GPHN 

72  
BÙI THỊ THANH 

THUỶ 
12/11/2003 067303000087 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002272/ĐNAI-GPHN 

73  
NGUYỄN THỊ 

HỒNG ĐÀO 
23/05/2000 066300009743 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002273/ĐNAI-GPHN 

74  
NGUYỄN HÙNG 

SƯƠNG 
25/11/1988 070088000447 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002274/ĐNAI-GPHN 

75  
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 
12/10/1987 075187012515 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002275/ĐNAI-GPHN 

76  QUÁCH THỊ ĐOÀI 19/03/1995 038195023775 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002276/ĐNAI-GPHN 

77  PHẠM THỊ HÀ 10/09/1982 040182018155 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002277/ĐNAI-GPHN 

78  VÕ BÁ MINH TIẾN 02/09/2000 075200022881 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002278/ĐNAI-GPHN 

79  TRẦN THỊ HIỀN 11/12/1992 075192005197 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002279/ĐNAI-GPHN 

80  LÊ THỊ XUÂN 24/01/1996 075196016074 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002280/ĐNAI-GPHN 

81  LỘC ANH LÝ 15/09/2004 075204005683 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002281/ĐNAI-GPHN 
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82  
VĂN CÔNG NHẬT 

QUANG 
12/02/2002 075202013992 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002282/ĐNAI-GPHN 

83  VŨ THỊ THƯƠNG 26/09/2005 074305010851 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002283/ĐNAI-GPHN 

84  
PHAN THỊ KIỀU 

OANH 
27/04/2004 075304018695 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002284/ĐNAI-GPHN 

85  LÊ THỊ TƯỜNG VY 19/10/2005 075305009685 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002285/ĐNAI-GPHN 

86  TRẦN QUỐC DŨNG 28/09/1998 068098007673 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Phụ 

sản 
002286/ĐNAI-GPHN 

87  
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
08/09/1975 070175000330 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002287/ĐNAI-GPHN 

88  PHẠM VIỆT HÀ 20/04/1982 034182025364 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002288/ĐNAI-GPHN 

89  LÊ THỊ HOA 15/03/1987 038187024985 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002289/ĐNAI-GPHN 

90  ĐỖ THỊ CHUNG 23/04/1978 001178024948 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002290/ĐNAI-GPHN 

91  LÊ THỊ HUỆ 03/11/1988 035188004802 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002291/ĐNAI-GPHN 

92  ĐÀM CÔNG DANH 10/05/1980 040080001791 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002292/ĐNAI-GPHN 

93  SIU MILA 21/12/1998 064198008511 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002293/ĐNAI-GPHN 

94  
NGUYỄN VĂN 

THANH 
13/12/1984 038084024385 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002294/ĐNAI-GPHN 

95  VƯƠNG THỊ HOA 20/11/1991 038191037210 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002295/ĐNAI-GPHN 

96  
HOÀNG THỊ 

HƯƠNG 
02/02/1991 075191006500 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002296/ĐNAI-GPHN 

97  
NGUYỄN THỊ 

MINH THÚY 
14/02/1993 044193006263 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002297/ĐNAI-GPHN 

98  
HỒ THỊ NGỌC 

NHUNG 
13/06/1992 070192002369 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002298/ĐNAI-GPHN 
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99  
NGUYỄN THỊ TRÀ 

GIANG 
10/08/1992 042192001877 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002299/ĐNAI-GPHN 

100  LƯƠNG THỊ HÒA 14/09/1967 044167001102 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002300/ĐNAI-GPHN 

101  LÊ THỊ HOA 22/04/1988 038188030783 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002301/ĐNAI-GPHN 

102  
LƯƠNG THỊ YẾN 

VÂN 
14/04/1985 075185018059 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002302/ĐNAI-GPHN 

103  HÀ THỊ NGUYỆT 10/11/1994 001194039801 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002303/ĐNAI-GPHN 

104  THỔ KHANH 24/11/1986 075086018099 Việt Nam Kỹ thuật y Hình ảnh y học 002304/ĐNAI-GPHN 

105  
PHAM THỊ QUỲNH 

TRÂM 
26/12/2003 075303012223 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002305/ĐNAI-GPHN 

106  
NGUYỄN HOÀNG 

KHÔI 
19/10/1998 070098006612 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 
002306/ĐNAI-GPHN 

107  
VÕ THỊ QUỲNH 

NHƯ 
06/01/2004 075304007536 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002307/ĐNAI-GPHN 

108  TRẦN VŨ TÂM Y 17/01/2004 075304009772 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002308/ĐNAI-GPHN 

109  
TRẦN HUY 

HOÀNG 
20/08/2000 075200003633 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002309/ĐNAI-GPHN 

110  PHAN THỊ SANG 30/11/2000 051300009357 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002310/ĐNAI-GPHN 

111  
NGUYỄN THỊ 

THÚY 
07/07/2000 034300011856 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002311/ĐNAI-GPHN 

112  
VŨ THỊ NGỌC 

HƯƠNG 
01/12/2004 075304002114 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002312/ĐNAI-GPHN 

113  
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT NHƯ 
09/06/2003 070303003456 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002313/ĐNAI-GPHN 

114  ĐINH THỊ MINH 06/03/1986 037186009477 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002314/ĐNAI-GPHN 

115  
TRƯƠNG THỊ 

THANH HIỀN 
30/03/2004 026304009546 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002315/ĐNAI-GPHN 
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116  
LÊ THỊ THÚY 

HẰNG 
30/07/1999 075199003551 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002316/ĐNAI-GPHN 

117  
TRẦN NGỌC BĂNG 

KHANH 
03/10/1994 075194001324 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002317/ĐNAI-GPHN 

118  
NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG 
24/04/1986 035086006311 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002318/ĐNAI-GPHN 

119  NGUYỄN THỊ HOA 04/06/1985 038185023499 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002319/ĐNAI-GPHN 

120  
NGUYỄN TRUNG 

DŨNG 
10/06/1981 037081005031 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002320/ĐNAI-GPHN 

121  ROULTER NJRI 18/06/1991 070191003939 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002321/ĐNAI-GPHN 

122  
NGUYỄN THỊ BÍCH 

TRÂM 
13/05/1997 066197017585 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002322/ĐNAI-GPHN 

123  ĐỖ LÊ TRÂM 08/02/2004 075304018935 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002323/ĐNAI-GPHN 

124  PHAN NHẬT HẢO 12/08/1997 030097002217 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002324/ĐNAI-GPHN 

125  HỒ MỸ LIÊN 07/04/1990 075190010086 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002325/ĐNAI-GPHN 

126  
H -KA REN 

BKRÔNG 
19/11/2002 066302000670 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002326/ĐNAI-GPHN 

127  
PHẠM TRẦN TUỆ 

LINH 
01/01/2000 075200017848 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002327/ĐNAI-GPHN 

128  
TRẦN LÊ QUỲNH 

ANH 
18/12/2004 075304002425 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002328/ĐNAI-GPHN 

129  
NGUYỄN QUANG 

HẢI 
11/11/2000 070200010713 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002329/ĐNAI-GPHN 

130  PHẠM VĂN BÁCH 09/01/2000 038200010790 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002330/ĐNAI-GPHN 

131  NÔNG THỊ HOÀN 05/12/1987 020187009041 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002331/ĐNAI-GPHN 

132  
NGUYỄN TRỊNH 

LINH ĐAN 
28/02/2004 075304015885 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002332/ĐNAI-GPHN 
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133  
NGÔ THỊ KIM 

DUNG 
23/07/2004 034304004975 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002333/ĐNAI-GPHN 

134  TRẦN THANH TÀI 06/01/1999 075099008432 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002334/ĐNAI-GPHN 

135  
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
23/05/2004 024304006417 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002335/ĐNAI-GPHN 

136  
NGUYỄN THỊ 

THÙY AN 
21/01/2004 075304009672 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002336/ĐNAI-GPHN 

137  
VÒNG THỊ HOÀI 

THƯƠNG 
05/03/2004 075304019764 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002337/ĐNAI-GPHN 

138  
KIM HOÀNG 

DƯƠNG THỤY 
13/12/1994 075194022347 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002338/ĐNAI-GPHN 

139  LÊ HOÀNG MINH 25/02/1992 075092006133 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002339/ĐNAI-GPHN 

140  HOÀNG ANH TÚ 28/03/1990 038090025342 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002340/ĐNAI-GPHN 

141  TÔ THỊ ANH THƯ 23/07/2004 096304000977 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002341/ĐNAI-GPHN 

142  
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH 
03/02/2000 075200022170 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002342/ĐNAI-GPHN 
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